KHUNG MA TRẬN VÀ ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA  KÌ I

MÔN CÔNG NGHỆ, LỚP 8, THỜI GIAN LÀM BÀI 45 PHÚT

- Thời điểm kiểm tra: Kiểm tra khi kết thúc học kì 1

- Thời gian làm bài: 45 phút

- Hình thức kiểm tra: Kết hợp giữa trắc nghiệm và tự luận (tỉ lệ 30% trắc nghiệm, 70% tự luận)

1. Ma trận: 
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian (phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	Vẽ kĩ thuật
	Hình chiếu
	
	
	
	
	1TL
	10
	
	
	
	1
	10
	20

	
	
	Bản vẽ khối đa diện
	2TN
	1.5
	
	
	
	
	
	
	2
	
	1,5
	5

	
	
	Biểu diễn ren
	1TN
	0.75
	1TN
	1.5
	
	
	
	
	2
	
	2,25
	5

	2
	Cơ khí
	Vật liệu cơ khí
	1TN


	0.75
	1TN
	1.5
	
	
	
	
	2
	
	2,25
	5

	
	
	Khái niệm chi tiết máy và lắp ghép
	1TN

1TL
	0.75
8
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	8,75
	22,5

	
	
	Truyền chuyển động
	
	
	1TN

1 TL
	1.5

10
	
	
	
	
	1
	1
	11,5
	22,5

	
	
	Biến đổi chuyển động
	1TN
	0.75
	
	
	
	
	
	
	1
	
	0,75
	2,5

	3
	Kĩ thuật điện
	Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống
	1TN
	0.75
	1TN
	1.5
	
	
	
	
	2
	
	2,25
	5

	
	
	Vật liệu kĩ thuật điện
	1TN
	0.75
	
	
	
	
	1 TL
	5
	1
	1
	5,75
	12,5

	Tổng
	
	9
	14
	5
	16
	1
	10
	1
	5
	12
	4
	45
	100

	Tỉ lệ (%)
	
	40
	30
	20
	10
	
	
	
	100

	Tỉ lệ chung (%)
	
	70
	30
	
	
	100


2. Bảng đặc tả:
	TT
	Nội dung 

kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng 

cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	VD cao

	1
	Vẽ kĩ thuật
	Hình chiếu
	V ận d ụng: 

- Vẽ được hình chiếu vuông góc của một số khối đa diện theo phương pháp chiếu góc thứ nhất. 
	
	
	C16
	

	
	
	Bản vẽ khối đa diện
	Nhận biết: 

 - Nhận dạng được các khối đa diện.
 - Nhận biết được hình chiếu của một số khối đa diện thường gặp
  
	C1(CB1),C7(CB2)
	
	
	

	
	
	Biểu diễn ren
	Nhận biết: 

· Biết được quy ước vẽ ren.

Thông hiểu:

Nhận dạng được ren trên bản vẽ chi tiết
	C2
	C8
	
	

	2
	Cơ khí
	Vật liệu cơ khí
	Nhận biết: 

- Biết cách phân loại các vật liệu cơ khí phổ biến.

Thông hiểu:

- giải thích được đặc điểm, phân loại và tính chất cơ bản của vật liệu kim loại. 
	C3

	C9
	
	

	
	
	Khái niệm chi tiết máy và lắp ghép
	Nhận biết: 

- Biết được các kiểu lắp ghép của chi tiết máy
- Biết khái niệm và phân loại chi tiết máy
	C4(CB1)
C13(CB2)
	
	
	

	
	
	Truyền chuyển động
	Thông hiểu: 

Hiểu được cấu tạo , nguyên lý làm việc và ứng dụng của một số cơ cấu truyền chuyển động
	
	C5,C14
	
	

	
	
	Biến đổi chuyển động
	Nh ận bi ết: 

 - Biết được cấu tạo của một số cơ cấu truyền và biến đổi chuyển động.
	C6
	
	
	

	3
	Kĩ thuật điện
	Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống
	Nh ận bi ết: 

· Biết được vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống.

Thông hiểu: 

· Hiểu được quá trình sản xuất và truyền tải điện năng.
	C10
	C12
	
	

	
	
	 Vật liệu kĩ thuật điện
	Nh ận bi ết: 

· Biết được một số vật liệu cách điện, dẫn điện và dẫn từ thông thường.

Vận dụng  cao: 

- Phân loại được một số vật liệu điện thông dụng.
	C11
	
	
	C15

	Tổng
	
	9
	5
	1
	1


ĐỀ KIỂM TRA
I. Trắc nghiệm

Khoanh tròn chữ cái A, B, C, D trước câu trả lời đúng: (0,25 điểm)

Câu 1: Hình hộp chữ nhật được bao bởi mấy hình chữ nhật?

A. 7





B. 6

C. 5





D. 4

Câu 2: Vòng chân ren được vẽ

A. Cả vòng




B. 1/2 vòng

C. 3/4 vòng




D. 1/4 vòng

Câu 3: Vật liệu kim loại được chia làm mấy loại?

A. 1





B. 2

C. 3





D. 4

CÂU 4: Trong các mối ghép sau, mối ghép nào là mối ghép cố định?

A. Trục vít




B. Ổ trục

C. Chốt




D. Bản lề
Câu 5. Để truyền chuyển động quay giữa các trục song song hoặc vuông góc  với nhau người ta thường sử dụng:

A.  Bộ truyền chuyển động bánh răng

B. Bộ truyền động xích
C. Bộ truyền động ma sát


D. Bộ truyền động đai
Câu 6: Cơ cấu tay quay – con trượt thuộc cơ cấu:

A. Biến chuyển động quay thành chuyển động tịnh tiến

B. Biến chuyển động tịnh tiến thành chuyển động quay

C. Biến chuyển động quay thành chuyển động lắc

D. Biến chuyển dộng lắc thành chuyển động quay
Câu 7: Khối đa diện được bao bởi:

A. Các hình chữ nhật

B. Các hình tam giác cân

C. Các hình trụ

D. Các hình đa giác phẳng

Câu 8: Quy ước về đường đỉnh ren của ren trục và ren lỗ khác nhau như thế nào ?

A. Ren lỗ có vòng đỉnh ren nằm ngoài vòng chân ren.

B. Ren lỗ có vòng đỉnh ren nằm trong vòng chân ren.

C. Ren trục có vòng đỉnh ren nằm trong vòng chân ren.

D. Ren lỗ có vòng chân ren vẽ 1 vòng tròn khép kín
Câu 9: Thép có tỉ lệ cacbon:

A.  ≤ 2,14%

B. < 2,14%

C. > 2,14

D. ≥ 2,14%

Câu 10  Vai trò của điện năng là:

A. Giúp quá trình sản xuất được tự động hóa,Giúp cuộc sống của con người có đầy đủ tiện nghi, Giúp cuộc sống của con người văn minh, hiện đại hơn

B. Giúp quá trình sản xuất được tự động hóa.

C.Giúp cuộc sống của con người có đầy đủ tiện nghi.

D.Giúp cuộc sống của con người văn minh, hiện đại hơn

Câu 11 Phần tử nào sau đây không dẫn điện?

A. Chốt phích cắm điện

B. vỏ phích cắm điện

C. Lõi dây điện

D. cực tiếp điện

Câu 12 Quá trình sản xuất điện năng ở nhà máy điện nguyên tử nào dưới đây đúng ?

A. Năng lượng nguyên tử→ Tuabin hơi → Hơi nước  → Máy phát điện → Điện năng

B. Năng lượng nguyên tử → Hơi nước → Tuabin hơi→ Điện năng → Máy phát điện 

C. Năng lượng nguyên tử → Hơi nước → Tuabin hơi → Máy phát điện → Điện năng

D. Năng lượng than khí đốt → Hơi nước → Tuabin hơi → Máy phát điện → Điện năng

II. Tự luận
Câu 13: Trình bày khái niệm chi tiết máy và lắp ghép (2 điểm)

Câu 14: Khái quát cấu tạo , nguyên lý làm việc và ứng dụng của một số cơ cấu truyền chuyển động ( 2 điểm)
Câu 15: Có một vật liệu có điện trở suất 10-3. Theo em vật liệu trên dẫn điện tốt hay cách điện tốt. vì sao? (1 điểm)

Câu 16: Cho vật thể A. Hãy vẽ 3 hình chiếu vuông góc của vật thể A (2 điểm)
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GỢI Ý ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA MÔN CÔNG NGHỆ 

LỚP 8
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Câu 13: Khái niệm chi tiết máy và lắp ghép 

Vậy chi tiết máy là những phần tử có cấu tạo hoàn chỉnh và thực hiện một nhiệm vụ nhất định trong máy.

    Dấu hiệu nhận biết: Có cấu tạo hoàn chỉnh, không tháo rời được ra nữa.

Câu 14

Truyền động ma sát – truyền động đai
a) Cấu tạo bộ truyền động đại

        Gồm 3 bộ phận chính: bánh dẫn, bánh bị dẫn, dây đai
b) Nguyên lí làm việc

   Khi bánh dẫn 1 (đường kính D1) quay với tốc độ nd (n1) (vòng/phút), nhờ lực ma sát giữa dây đai và bánh đai, bánh bị dẫn 2 (đường kính D2) sẽ quay với tốc độ nb d (n2) (vòng/phút), tỉ số truyền i được xác định bởi công thức:

c) Ứng dụng

    Cấu tạo đơn giản, làm việc êm, ít ồn, có thể truyền chuyển động giữa các trục ở cách xa nhau, được sử dụng rộng rải như: máy khâu, máy tiện, ô tô vv...

Câu 14: Vật liệu có điện trở suất 10-3 dẫn điện không tốt và cách điện cũng không tốt. 

vì: 

- Vật liệu có điện trở suất 10-3 có điện trở suất lớn hơn vật liệu  dẫn điện.

- Vật liệu có điện trở suất 10-3 có điện trở suất nhỏ hơn vật liệu cách điện

Câu 15.( 3 điểm)
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